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THỐNG KÊ KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN
HK1 NH 2014 – 2015

Số lượt GV Xếp loại Giỏi Xếp loại Khá Xếp loại

Đạt yêu cầu

Xếp loại Yếu

226 18 188 20 0

Bảng 1: Tổng hợp kết quả toàn trường

KHOA
SỐ GV

ĐƯỢC KS ĐTB GIỎI % KHÁ % ĐYC %

CƠ KHÍ 13 61.31 3 23.08 10 76.92 0 0

CNTT 30 59.39 1 3.33 25 83.34 4 13.33

CNTP 30 60.13 2 6.67 26 86.66 2 6.67

ĐIỆN-ĐIỆN TỬ 11 59.64 1 9.09 9 81.82 1 9.09

KT-TC 23 57.94 0 0 18 78.26 5 21.74

KH-CT 21 60.59 2 9.52 16 76.19 3 14.29

KINH TẾ 25 58.29 1 4.0 21 84.0 3 12.0

KTGT 10 60.16 1 10.0 8 80.0 1 10.0

NGOẠI NGỮ 14 62.36 2 14.29 12 85.71 0 0

XÂY DỰNG 11 61.24 1 9.09 9 81.82 1 9.09

TTGDQP 06 62.10 0 0 6 100.0 0 0

VIỆN K.THÁC 02 62.24 0 0 2 100.0 0 0

VIỆN CNSHMT 14 60.58 0 0 14 100.0 0 0

VIỆN NTTS 16 62.64 4 25.0 12 75.0 0 0
226 TỔNG 18 7.97 188 83.19 20 8.84

Bảng 2: Tổng hợp kết quả theo khoa
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